
Mẫu 1. Tờ trình khen thưởng cá nhân và tập thể trong hoạt động KHCN
(Ban hành theo thông báo số ………/TB-ĐHTN ngày ……/10/2020)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Đơn vị: ……………………..
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




Đắk Lắk, ngày    tháng    năm 2020
TỜ TRÌNH

Về việc khen thưởng cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động

Khoa học & Công nghệ giai đoạn 2016 - 2020



Kính gửi: 
Phòng KH&QHQT


Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trường Đại học Tây Nguyên


Căn cứ kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ (KHCN) năm 2020 của trường Đại học Tây Nguyên;


Căn cứ Quy định về công tác thi đua khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-ĐHTN-TĐKT ngày 05/8/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên;


Căn cứ Phụ lục khen thưởng hoạt động Khoa học công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 1638/QĐ-ĐHTN-TĐKT ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên;


Căn cứ Thông báo số ……../TB-ĐHTN-KH&QHQT về việc tổ chức xét khen thưởng hoạt động KHCN và HTQT giai đoạn 2016 – 2020;


Căn cứ kết quả tổng hợp và rà soát danh sách đề xuất khen thưởng cá nhân và tập thể trong hoạt động KHCN;


Đơn vị ………………….kính trình Hội đồng Thi đua khen thưởng xem xét các nội dung cụ thể sau:


1. Khen thưởng do được công nhận chức danh Phó Giáo sư/Giáo sư

	TT
	Họ và tên
	Năm phong PGS/GS
	Bộ môn

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


2. Khen thưởng tập thể (Cấp bộ môn)

(i) Bộ môn……………….;

(ii) Bộ môn ………………;

3. Khen thưởng cá nhân

Phụ lục 2. Danh sách cá nhân đề xuất khen thưởng KHCN giai đoạn 2016 – 2020
	TT
	Họ và tên
	Học vị
	Giới tính
	Bộ môn
	Điểm
	GCKHCN

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Danh sách có ….. giảng viên.
Ghi chú:
GCKHCN: Mức độ hoàn thành giờ chuẩn KHCN trung bình trong giai đoạn 2016 – 2020 (căn cứ kết quả tính thực hiện giờ chuẩn KHCN hàng năm).

4. Hình thức khen thưởng

Các trường hợp tập thể và cá nhân đạt tiêu chuẩn, kính trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng xem xét và quyết định hình thức khen thưởng cấp Trường.

Trân trọng!










Thủ trưởng đơn vị

Mẫu 2. Tổng hợp kết quả hoạt động KHCN quy đổi điểm xét khen thưởng của cá nhân
(Ban hành kèm theo thông báo số ………/TB-ĐHTN ngày ……/10/2020)
TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHCN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

Họ và tên:



Bộ môn:



Khoa/đơn vị:

	TT
	Hoạt động KHCN
	Điểm quy đổi tối đa
	Số lượng
	Tổng điểm quy đổi đạt được
	Công trình cụ thể

	1.
	Bài báo khoa học
	
	
	
	

	1.1.
	Nhóm Ia
	15
	
	
	

	1.2.
	Nhóm Ib
	8
	
	
	

	1.3.
	Nhóm IIa
	20
	
	
	

	1.4.
	Nhóm IIb
	15
	
	
	

	2.
	Báo cáo Hội thảo
	
	
	
	

	2.1.
	Báo cáo Hội thảo Khoa học cấp Bộ môn
	2
	
	
	

	2.2.
	Báo cáo Hội thảo Khoa học cấp Khoa
	4
	
	
	

	2.3.
	Báo cáo Hội thảo Khoa học cấp Trường
	8
	
	
	

	2.4.
	Báo cáo Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia
	10
	
	
	

	2.5.
	Báo cáo Hội thảo Khoa học cấp Quốc tế (ở trong nước)
	13
	
	
	

	2.6.
	Báo cáo Hội thảo Khoa học cấp Quốc tế
	15
	
	
	

	3.
	Giáo trình, Sách
	
	
	
	

	3.1
	Sách chuyên khảo
	30
	
	
	

	3.2
	Giáo trình
	20
	
	
	

	3.3
	Sách tham khảo
	15
	
	
	

	3.4
	Sách hướng dẫn
	10
	
	
	

	4.
	Chương trình, đề tài KHCN
	
	
	
	

	4.1
	Chương trình KHCN cấp Nhà nước
	
	
	
	

	
	- Chủ nhiệm
	15
	
	
	

	
	- Phó Chủ nhiệm, Thư ký
	8
	
	
	

	
	- Mỗi thành viên
	3
	
	
	

	4.2
	Đề tài KHCN cấp Nhà nước
	
	
	
	

	
	- Chủ nhiệm
	12
	
	
	

	
	- Mỗi thành viên
	2
	
	
	

	4.3
	Đề tài KHCN cấp Bộ, Tỉnh và tương đương
	
	
	
	

	
	- Chủ nhiệm
	5
	
	
	

	
	- Mỗi thành viên
	1
	
	
	

	4.4
	Đề tài KHCN cấp cơ sở và cơ sở trọng điểm
	
	
	
	

	
	- Chủ nhiệm
	3
	
	
	

	
	- Mỗi thành viên
	1
	
	
	

	4.5
	Hướng dẫn học viên thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở
	3
	
	
	

	5.
	Hướng dẫn sau đại học
	
	
	
	

	5.1
	Hướng dẫn 01 học viên cao học
	10
	
	
	

	5.2
	Hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh (Người hướng dẫn chính)
	20
	
	
	

	5.3
	Hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh (Người hướng dẫn hai)
	10
	
	
	

	6
	Các hoạt động KHCN khác
	
	
	
	

	6.1
	Văn bằng sáng chế, giải pháp kỹ thuật, quản lý, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tác phẩm nghệ thuật
	20
	
	
	

	6.2
	Hoạt động chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu KHCN
	10
	
	
	

	6.3
	Tham gia các Hội thi sáng tạo KHKT cấp Tỉnh trở lên và đạt giải thưởng
	10
	
	
	

	6.4
	Được HĐCDGSNN công nhận chức danh GS., PGS.
	50
	
	
	

	6.5
	Thành tích đặc biệt, đột xuất
(Do Phòng KH&QHQT tham mưu, đề xuất mức điểm quy đổi phù hợp trình Hội đồng Thi đua Khen thưởng xem xét)
	
	
	
	


Ghi chú: 

· Thực hiện theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Nhà trường.

· Nhập dữ liệu trên Excel
· Nhập theo từng năm (2016; 2017; 2018; 2019; 2020)
Đắk Lắk, ngày …… tháng …… năm 2020

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
         NGƯỜI KÊ KHAI

Mẫu 3. Tổng hợp kết quả hoạt động KHCN quy đổi điểm xét khen thưởng của Tập thể
(Ban hành theo thông báo số ………/TB-ĐHTN ngày ……/10/2020)

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHCN TẬP THỂ GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

Bộ môn:



Khoa/đơn vị:

I. Tổng hợp kết quả hoạt động KHCN giai đoạn 2016 – 2020 và điểm quy đổi
	TT
	Hoạt động KHCN
	Điểm quy đổi tối đa
	Số lượng
	Tổng điểm quy đổi đạt được
	Công trình cụ thể

	1.
	Bài báo khoa học
	
	
	
	

	1.1.
	Nhóm Ia
	15
	
	
	

	1.2.
	Nhóm Ib
	8
	
	
	

	1.3.
	Nhóm IIa
	20
	
	
	

	1.4.
	Nhóm IIb
	15
	
	
	

	2.
	Báo cáo Hội thảo
	
	
	
	

	2.1.
	Báo cáo Hội thảo Khoa học cấp Bộ môn
	2
	
	
	

	2.2.
	Báo cáo Hội thảo Khoa học cấp Khoa
	4
	
	
	

	2.3.
	Báo cáo Hội thảo Khoa học cấp Trường
	8
	
	
	

	2.4.
	Báo cáo Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia
	10
	
	
	

	2.5.
	Báo cáo Hội thảo Khoa học cấp Quốc tế (ở trong nước)
	13
	
	
	

	2.6.
	Báo cáo Hội thảo Khoa học cấp Quốc tế
	15
	
	
	

	3.
	Giáo trình, Sách
	
	
	
	

	3.1
	Sách chuyên khảo
	30
	
	
	

	3.2
	Giáo trình
	20
	
	
	

	3.3
	Sách tham khảo
	15
	
	
	

	3.4
	Sách hướng dẫn
	10
	
	
	

	4.
	Chương trình, đề tài KHCN
	
	
	
	

	4.1
	Chương trình KHCN cấp Nhà nước
	
	
	
	

	
	- Chủ nhiệm
	15
	
	
	

	
	- Phó Chủ nhiệm, Thư ký
	8
	
	
	

	
	- Mỗi thành viên
	3
	
	
	

	4.2
	Đề tài KHCN cấp Nhà nước
	
	
	
	

	
	- Chủ nhiệm
	12
	
	
	

	
	- Mỗi thành viên
	2
	
	
	

	4.3
	Đề tài KHCN cấp Bộ, Tỉnh và tương đương
	
	
	
	

	
	- Chủ nhiệm
	5
	
	
	

	
	- Mỗi thành viên
	1
	
	
	

	4.4
	Đề tài KHCN cấp cơ sở và cơ sở trọng điểm
	
	
	
	

	
	- Chủ nhiệm
	3
	
	
	

	
	- Mỗi thành viên
	1
	
	
	

	4.5
	Hướng dẫn học viên thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở
	3
	
	
	

	5.
	Hướng dẫn sau đại học
	
	
	
	

	5.1
	Hướng dẫn 01 học viên cao học
	10
	
	
	

	5.2
	Hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh (Người hướng dẫn chính)
	20
	
	
	

	5.3
	Hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh (Người hướng dẫn hai)
	10
	
	
	

	6
	Các hoạt động KHCN khác
	
	
	
	

	6.1
	Văn bằng sáng chế, giải pháp kỹ thuật, quản lý, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tác phẩm nghệ thuật
	20
	
	
	

	6.2
	Hoạt động chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu KHCN
	10
	
	
	

	6.3
	Tham gia các Hội thi sáng tạo KHKT cấp Tỉnh trở lên và đạt giải thưởng
	10
	
	
	

	6.4
	Được HĐCDGSNN công nhận chức danh GS., PGS.
	50
	
	
	

	6.5
	Thành tích đặc biệt, đột xuất

(Do Phòng KH&QHQT tham mưu, đề xuất mức điểm quy đổi phù hợp trình Hội đồng Thi đua Khen thưởng xem xét)
	
	
	
	

	7.
	TỔNG ĐIỂM QUY ĐỔI CỦA ĐƠN VỊ
	
	
	
	



II. Kết quả đánh giá hoàn thành nhiệm vụ giờ chuẩn KHCN
	TT
	Tiêu chí
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Trung bình
	Ghi chú

	1
	Tổng số giảng viên của đơn vị
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổng số giảng viên hoàn thành nhiệm vụ KHCN
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tỉ lệ giảng viên hoàn thành giờ chuẩn KHCN (%)
	
	
	
	
	
	
	=  (mục 2) / (mục 1) * 100

	4
	Tổng điểm quy đổi giai đoạn 2016 – 2020
	
	Mục I.7

(bảng tổng hợp)

	5
	Tổng điểm quy đổi trung bình/giảng viên của đơn vị
	
	= (mục 4) / (mục 1) * 100

(Lấy số GV trung bình giai đoạn)


Ghi chú: 

- Nhập dữ liệu trên Excel

- Thực hiện theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Nhà trường;

- Kết quả của đơn vị tính tổng giai đoạn 2016 – 2020.



Đắk Lắk, ngày …… tháng …… năm 2020

  



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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